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PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ 

Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư
Dự án: Khu bảo tồn văn hoá dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo

(Kèm theo Quyết định số 2982/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh)

I. Căn cứ pháp lý để lập phương án

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

- Công văn số 4012/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết một số vướng mắc trong thi hành pháp luật đất đai;

- Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu bảo tồn văn hoá dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo, thôn 1, xã Bình Minh, huỵên Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

II. Số liệu tổng hợp về địa điểm, diện tích đất, hiện trạng sử dụng đất

1. Địa điểm xây dựng công trình:

Địa điểm thực hiện dự án tại thôn 1, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng.

2. Phạm vi giải phóng mặt bằng:

Theo quy hoạch được duyệt thì tổng diện tích đất quy hoạch là 113,04 ha. Hiện nay chỉ thực hiện GPMB khu vực vùng lõi để xây dựng các hạng mục công trình chính khoảng 70 ha, còn 43,04 ha thuộc vùng đệm của dự án. Khi triển khai mở rộng quy mô dự án sẽ tiếp tục thực hiện công tác bồi thường và thu hồi đất.

- Tổng diện tích thu hồi theo chủ hộ kê khai là 957.987 m2.

3. Hiện trạng sử dụng đất:

- Đât thu hồi để thực hiện xây dựng vùng lõi công trình chủ yếu là đất các hộ dân đã có giấy CNQSD đất, một số là đất người dân sử dụng ổn định từ trước đây nhưng chưa được cấp giấy CNQSD đất.

- Đất được sử dụng để xây nhà ở (đa số là nhà bán kiên cố và nhà tạm), các công trình phụ, nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây lâu năm và hàng năm (phần lớn là trồng điều).

4. Số liệu về số hộ bị thu hồi đất:

- Tổng số hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất: 77 hộ với 438 nhân khẩu.

- Số hộ tái định cư: 46 hộ.

- Trong vùng dự án có 54 hộ là đồng bào dân tộc S’Tiêng, 01 hộ là dân tộc Cao Lan, 01 hộ dân tộc Tày, 01 hộ dân tộc Nùng, 01 hộ dân tộc Mnông, 19 hộ dân tộc Kinh.

III. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ: Áp dụng theo quy định tại:

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất giao đất, cho thuê đất;

- Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

2. Giá bồi thường đất: Áp dụng theo bảng giá đất quy định hàng năm của UBND tỉnh.

Năm 2010 áp dụng theo Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh, cụ thể:  

- Đất nông nghiệp (không phân biệt vị trí): 16.500 đồng/m2.

- Đất thổ cư: Đất nằm ven trục giao thông chính do tỉnh quản lý (khu vực 3). 

3. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ về tài sản khác (nhà, VKT, cây trồng…): 

Áp dụng theo đơn giá quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 và Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 của UBND tỉnh về bổ sung đơn giá một số hạng mục và cây trồng chưa quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh. 

Ngoài ra, bổ sung đơn giá một số loại cây trồng và ống nhựa tưới cây chưa quy định trong Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND, cụ thể:

- Cây phượng, cây dâu, cây sấu, cây đùng đình áp dụng theo đơn giá cây gỗ tạp;


- Cây nhíp: 10.000 đ/cây;

- Cây xưa, cây hương: áp dụng theo đơn giá cây gỗ quý;

- Ống nhựa D=60: 32.000 đồng.

4. Các khoản hỗ trợ: 

4.1. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và việc làm:

a) Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại Điều 32, Chương 5, Quy định kèm theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng tiền với mức hỗ trợ bằng 0,7 lần đơn giá đất nông nghiệp cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi (nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương).

b) Trường hợp người trong độ tuổi lao động có nhu cầu được đào tạo, học nghề thì được hỗ trợ bằng tiền mặt với mức là 3 triệu đồng/người.

4.2. Hỗ trợ khác:

Áp dụng theo quy định tại các Điều 32, 34, 35, 36, 37, Quy định kèm theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh.

IV. Chính sách tái định cư, định canh: Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh.

V. Tiến độ thực hiện: Trong quý I năm 2011.

VI. Dự toán kinh phí: 43.779.639.680 đồng (Bốn mươi ba tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm ba mươi chín ngàn, sáu trăm tám mươi đồng);
Trong đó:
1. Chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp: 
39.088.964.000 đồng;
- Chi phí bồi thường về đất: 
27.031.528.000 đồng;

- Chi phí bồi thường cây trồng:  
4.478.515.000 đồng;

- Chi phí bồi thường nhà:  
3.904.700.000 đồng;

- Chi phí bồi thường CTP, VKT: 
402.003.000 đồng;

- Các khoản hỗ trợ khác:  
3.272.218.000 đồng;

2. Chi phí thực hiện GPMB:  
781.779.280 đồng;
3. Chi phí dự phòng (10%): 
3.908.896.400 đồng.

VII. Nguồn kinh phí thực hiện: Vốn ngân sách Nhà nước.
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